


  Công ty TNHH Cơ Khí Tín Hoàng Thịnh 
có trụ sở tại nhà số 59, tổ 4, phường Phú 
Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 
Cơ - Kim khí - Vật tư phụ trợ thi công Lắp 
- Dựng như:
- Bu lông nhập khẩu theo tiêu chuẩn với 
cấp bền 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, ...
- Bu lông lục giác chìm, bu lông cường đô 
cao, bu lông inox các loại, ...
- Bu lông hóa chất Hilti, Ramset
- Vít các loại
- Các sản phẩm thanh ty ren, cùm treo, đai 
treo, kẹp xà gồ, ống nối, hộp nối, thanh 
vuông, bát ren, ...
- Nhận gia công các loại bu lông móng, 
chi tiết khác theo yêu cầu, bản vẽ, ...
  Với tiêu chí "UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - 
PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG" đặt lên hàng 
đầu, Chúng tôi với đội ngũ chuyên viên 
bán hàng có hiểu biết sâu về sản phẩm sẽ 
cung cấp cho Quý khách hàng những sản 
phẩm Chất lượng, phù hợp theo yêu cầu, 
đảm bảo tiến độ.
  Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự Ủng 
hộ và Hợp tác của Quý khách hàng trong 
thời gian vừa qua và mong muốn nhận 
được sự Ủng hộ và Hợp tác hơn nữa.
  Trân trọng cảm ơn!

  Tin Hoang Thinh Mechanical Company 
Limited is headquartered at No 59, Group 
4, Phu Do Ward, Nam Tu Liem District, 
Hanoi, specializing in manufacturing and 
trading mechanical products - Auxiliary 
materials for Fitting - Constructing as:
- Bolts imported standard with durable 
grade 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, ...
- Hexagonal bolt sinking, high strength 
bolt, Stainless steel bolts of all kinds, ...
- Hilti, Ramset Chemical Bolts
- Screws
- Thread rod, hanging clamp, purlin 
clamps, connecting pipes, connecting 
boxes, thread rod ladder, wing nut, etc.
- Processing anchor bolts, other details on 
request, drawings, ...
  With the goal of "PRESTIGE - 
QUALITY - SERVING CUSTOMERS" 
put on top, We with a team of sales staff 
with deep knowledge of the product will 
provide our customers with quality 
products on request, ensure progress.
  We would like to thank the support and 
cooperation of our customers in the past 
and look forward to receiving the support 
and cooperation more.
  Special thanks!
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DANH MỤC SẢN PHẨM/ PRODUCT LIST

- BULÔNG TIÊU CHUẨN/ BOLTS STANDARD

- BULÔNG LIÊN KẾT CƯỜNG ĐỘ CAO/ HIGH STRENGTH HEAD 
BOLT

- VẬT TƯ THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/ MATERIALS USE FOR 
MECHANICAL AND ELECTRICAL SYSTEM CONSTRUCTION - 
M&E

- VÍT/ SCREWS

- ĐAI ỐC - VÒNG ĐỆM/ NUTS - WASHERS

- CÁC SẢN PHẨM INOX/ INOX PRODUCTS

- BULÔNG HÓA CHẤT/ CHEMICAL ANCHOR

- BULÔNG NỞ CƯỜNG ĐỘ CAO/ MECHANICAL ANCHOR

- BULÔNG MÓNG/ ANCHOR BOLTS

- THANH REN VUÔNG - BÁT REN/ THREAD ROD LADDER - 
WING NUT



BULÔNG TIÊU CHUẨN/ BOLTS STANDARD

Tiêu chuẩn/
Standard

Quy cách - Cấp bền/
Size - Class

Ứng dụng/
Application

Hình ảnh/
Image

DIN 931/ 933
ISO 4014/ 4017

TCVN 1876-76

M4 - M72
Cấp bền/ Class 4.8, 5.8, 

8.8, 10.9

Liên kết cường độ cao 
cho kết cấu thép/
High strength bolts are 

intended for use in 
structural steel bolting

DIN 6914
ASTM A325
ASTM A490

M12 - M36
Cấp bền/ Class 8.8, 10.9

Liên kết cường độ cao 
cho kết cấu thép/
High strength bolts are 
intended for use in 

structural steel bolting

JSS II-09 - S10T 
JIS B1186 - F10T

M12 - M36
Cấp bền/ Class 10.9

Liên kết trong công 
trình đường sắt/
High strength bolts are 

intended for use in rail

- Nhờ/ Plain

- Đen/ Black oxide - Mạ fluorocarbon/ Fluorocarbon plated

- Mạ kẽm điện phân/ Zinc

Ghi chú/ Note: Xử lý bề mặt/ Surface finish

Xử lý bề mặt theo yêu cầu/ Surface finish as required: 

- Mạ kẽm nhúng nóng/ Hot dip galvanize



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU/ APPLICATION

 



BULÔNG LIÊN KẾT CƯỜNG ĐỘ CAO/ HIGH STRENGTH HEAD BOLT

Tiêu chuẩn/
Standard

Quy cách - Cấp bền/
Size - Class

Ứng dụng/
Application

Hình ảnh/
Image

DIN 912
ISO 4762

JIS B1176

M3 - M36
Cấp bền/ Class 8.8, 

10.9, 12.9

Lục giác chìm đầu trụ/ 
Hexagon sockethead 

cap screw

DIN 7991
ISO 10642

M3 - M24
Cấp bền/ Class 8.8, 

10.9

Lục giác chìm đầu côn 
phẳng/

Flathead countersunk 

socket

DIN 7380
ISO 7380

M3 - M16
Cấp bền/ Class 8.8, 

10.9

Lục giác chìm đầu mo 
tròn/

Button sockethead 

screw

DIN 913
ISO 4026

M3 - M24
Cấp bền/ Class 8.8, 
10.9

Lục giác chìm mũi 
phẳng - Vit trí/

Socketset screw flat 
point

DIN 975
ISO 898-1

M4 - M52
Cấp bền/ Class 4.8, 5.8, 

8.8, 10.9

Gu dông ren suốt/
Stud Bolts

Gu Dông/
Stud Bolts

M4 - M52
Cấp bền/ Class 4.8, 5.8, 

8.8, 10.9

Gu dông 2 đầu ren/
Stud Bolts

- Bulong tiêu chuẩn dùng cho liên kết 
trong kết cấu thép

- Nhận gia công các sản phẩm theo yêu 
cầu, bản vẽ

- Bolt standard use in structural steel bolting

- Processing on request, drawing



DIN 34828
ISO 13918
JIS B 1198

M13 - M25
Cấp bền/ Class 4.8

Đinh Hàn, Vòng Đệm 
Gốm/
Welding Stud, Ceramic 
ferrule

Bulong đóng B6T/
Bolt B6T

M12 - M36
Cấp bền/ Class 8.8, 
10.9

Bulong đóng/
Bolt B6T

Bulong gầu/
Wing bolt

M12 - M36
Cấp bền/ Class 5.8, 8.8, 
10.9

Dùng trong băng tải/
Use in Conveyor

Bulong chấu/
Wing bolt

M10 - M24
Cấp bền/ Class 5.8, 8.8, 

10.9

Dùng trong băng tải/
Use in Conveyor

Bulong ngạnh/
Wing bolt

M12 - M36
Cấp bền/ Class 8.8, 

10.9

Thi công giàn không 
gian/

Use in space frame

Tăng đơ/ M6 - M24 Tăng đơ/

Bulong mắt/
Eye bolt

M4 - M24
Cấp bền/ Class 4.8, 5.8, 
8.8

Bulong mắt/
Eye bolt

Tai cẩu/
Eye bolt

M4 - M24
Cấp bền/ Class 4.8, 5.8, 

8.8

Tai cẩu/
Eye bolt



VẬT TƯ THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN/
Materials use for Mechanical and electrical system construction - M&E

Bulong/ Bolts
M4-M72

Thanh ty ren/
Thread rod

M6-M16x2m, 3m

Bulong chống xoay/
Anti-rotation bolts

M6-M10

Nối ren/
Connect thread rod

M6-M16

Nở đóng/
Drop anchors

M6-M16

Nở sắt/
Anchor bolts

M6-M24

Bulong U/
U bolts

M6-M20, D21-D430

U hai đầu ren/
U bolts

M6-M20, D21-D430

- Vật tư phục vụ thi công hệ thống cơ điện, hệ thống 
điều hòa trung tâm, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, 

…

- Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn và theo đơn đặt 

hàng

- Materials use for Mechanical and electrical system 
construction, Central air conditioning system, Fire 

protection system, …

- Products are manufactured according to standard 

and order



Đai treo/
Hanging clamp

D21-D430

Đai treo quả bí/
Hanging clamp

D21-D430

Đai ôm/
Hug clamp

D21-D430

Đai ôm một tai/
Hug clamp

D21-D430

Đai siết/
Tight clamp

D12-D430

Đai ôm hai nửa/
Hug clamp

D21-D220

Kẹp xà gồ (P vàng)/
Purlin clamp

Kẹp xà gồ (P trắng)/
Purlin clamp

Kẹp xà gồ (C nhỏ)/
Purlin clamp

Kẹp xà gồ (C to)/
Purlin clamp

Kẹp xà gồ (dấu hỏi)/
Purlin clamp

Kẹp xà gồ 
(dấu hỏi liền ecu)/

Purlin clamp

Kẹp xà gồ (P nhỏ)/
Purlin clamp

Hộp nối ren/
Connect thread rod

Đai treo thang/
Hanging clamp

Kẹp hai móc/
Purlin clamp



VÍT/ SCREWS

Vít gỗ/
Flat head wood screw

Vít tự khoan đầu dù/
Self-drilling screw wafe 

head

Vít tự khoan đầu bằng/
Self-drilling screw flat 

head

Vít thạch cao/
Plaster screw

Vít phong/
Hexagon head screw

Vít đầu tròn/
Sheet metal screw pan 

head

Vít tôn/
Threaded cutting screw

Nở nhựa/
Anchor screw

Ke bão/
Head wrap

Mũ chụp/
Head wrap

Vít nở/
Anchor screw

Nở thạch cao/
Hollow wall anchor



VÍT MÁY/ SCREWS

Vít pake đầu mo/
Machine screw truss 

head

Vít pake đầu bằng/
Machine screw oval head

Vít pake đầu tròn/
Mchine screw pan head

Bulong tai chuồn/
Wing bolt

Đinh rút/
Rivets

Đầu COS/
Head COS

Đinh hàn ren ngoài/
Theaded stud

Đinh hàn ren trong/
Stud with internal 

thread

Bulong liền vòng đệm/
Hex flange bolt

Bulong đồng/
Copper bolt

Vit lục giác chìm/
Socket screw

Chốt chẻ/
Split lock



Đai ốc - Vòng đệm/ Nuts - Washers

Đai ốc tiêu chuẩn/
Nut

Đai ốc mũ/
Acorn nut

Đai ốc khóa/
Self locking nut

Đai ốc liền vòng đệm/
Hex flange nut

Đai ốc xẻ rãnh/
Hex castle nut

Đai ốc tai chuồn/
Wing nut

Đai ốc vuông/
Spuare weld nut

Đai ốc đồng/
Copper nut

Vòng đệm phẳng/
Plain washer

Vòng đệm vênh/
Spring lock washer

Vòng đệm vuông/
Spuare washer

Vòng đệm vuông vát/
Spuare tapper washer

Vòng đệm côn/
Conical spring washer

Vòng đệm răng cưa/
Serrated washer

Vòng đệm chống rung/
Anti vibration washer

Vòng đệm nhựa/
Plastic washer

- Product plating to request

- Đai ốc, vòng đệm theo tiêu chuẩn DIN, JIS, 

ASTM, ISO, TCVN, … đạt cấp bền 4, 5, 8, 10, 12
- Đai ốc, vòng đệm sản xuất theo yêu cầu

- Mạ sản phẩm theo yêu cầu

- Nuts, washers according to standard DIN, JIS, 

ASTM, ISO, TCVN, …
- Nuts, washers producing to request



CÁC SẢN PHẨM INOX/ INOX PRODUCTS

Sản phẩm - Vật liêu/
Product - Material

Hình ảnh/
Image

Sản phẩm - Vật liêu/
Product - Material

Hình ảnh/
Image

- Bulong, đai ốc, vòng 
đệm, vít/ Bolts, Nuts, 

Washers Screws  

- Inox 201, 304, 410, 316

- Bulong nở/ Anchor bolts
- Inox 201, 304, 316

Sản phẩm - Vật liêu/
Product - Material

Hình ảnh/
Image

Sản phẩm - Vật liêu/
Product - Material

Hình ảnh/
Image

- Xích/ Chain
- Inox 210, 304, 316

- Cáp/ Steel cable
- Inox 304, 316

Sản phẩm - Vật liêu/
Product - Material

Hình ảnh/
Image

Sản phẩm - Vật liêu/
Product - Material

Hình ảnh/
Image

- Tăng đơ/
- Inox 304, 316

- Ke bát (ke đá)/ 
- Inox 304, 316

- Materrial of stainless steel include Inox 201, 304, 
316, 410

- Receive processing the stainless steel products as 
required

Các sản phẩm chính gồm/ The main products

- Các sản phẩm Inox đa dạng về chủng loại, kích thước 
với đặc tính chống ăn mòn cao

- Vật liệu Inox gồm Inox 201, 304, 316, 410

- Nhận gia công các sản phẩm Inox theo yêu cầu

- Stainless steel products of various types and sizes 
with high anti-corrosion properties



Bulong Hóa Chất Hilti/ Chemical Anchor Hilti

Bulong Hóa Chất Ramset/ Chemical Anchor Ramset

Bulong Nở Cường Độ Cao/ Mechanical Anchor

Bulong nở chuôi/
 Anchor bolt

Bulong nở cường độ cao/
 Mechanical Anchor

Bulong nở cường độ cao/
 Mechanical Anchor

Bulong nở cường độ cao/
 Mechanical Anchor

Bulong neo/
 Anchor bolt

Bulong neo cắt/
 Cut Anchor



Bulong Móng/ Anchor Bolts

- Cấp bền 4.6, 5.6, 8.8, 10.9 - Class 4.6, 5.6, 8.8, 10.9

Các sản phẩm chính gồm/ The main products

Bulong U/ U Bolts

Bulong chân chẻ/ Split foot Bolt

- Bulong móng chế tạo theo yêu cầu, bản vẽ

- Kích thước từ M4 - M72

- Bolt foundations receive processing on request, 
drawing

- Size M4 - M72



THANH REN VUÔNG - BÁT REN/ THREAD ROD LADDER - WING NUT

- Dùng trong thi công coppha/ Used in coppha construction

- Cắt chiều dài thanh ren theo yêu cầu/ Cut the thread length as required

Phâm Loại/ Product type Chiều Dài/ Length Bước ren/ Step lace

Thanh ren vuông M12/
Thread rod ladder M12

1m - 4m hoặc cắt theo yêu cầu/
1m - 4m or Cut on demand

4 mm

Thanh ren vuông M16/
Thread rod ladder M16

1m - 4m hoặc cắt theo yêu cầu/
1m - 4m or Cut on demand

6 mm

Thanh ren vuông M17/
Thread rod ladderM17

1m - 4m hoặc cắt theo yêu cầu/
1m - 4m or Cut on demand

10 mm

Thanh ren vuông/ Thread rod ladder

Hình ảnh/ Image



Phâm Loại/ Product type Đường kính/ Diameter Bước ren/ Step lace

Bát ren/ Wing nut M12 80 mm 4 mm

Bát ren/ Wing nut M16 100 mm 6 mm

Bát ren/ Wing nut M17 100 mm 10 mm

Khóa giàn giáo/ Lock scaffolding Ống nối giàn giáo/ Scaffolding
Chân kích tăng giàn giáo/

Increasing scaffolds

Lưới chắn bụi/ Grids Lưới chắn bụi/ Grids Lưới chắn bụi/ Grids

Sản Phẩm Khác/ Other products

Hình ảnh/ Image

Bát ren/ Wing Nut
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